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1 60000224 Nguyễn Thị Bẩy Nữ 26/04/74 Hà Nội 2006 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

2 60000225 Ng Thị Mai Thanh Xuân Nữ 80//80
Thốt Nốt- Cần 

Thơ
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

3 50000119 Phạm Thị Bích Hà Nữ 16/01/74
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

4 70000230 Nguyễn Minh Quyền Nam 24/08/81 Đồng Nai 2006 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

5 70000195 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 04/04/82 Bình Định 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

6 60000125 Hà Thị Nhâm Nữ 10/06/82 Hòa Bình 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

7 60000128 Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 08/07/80
Đức Hòa - 

Long An
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

8 60000130 Mai Thị Nhài Nữ 28/05/79 Ninh Bình 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

9 60000136 Nguyễn Hồng Phong Nam 30/11/81
Thanh Liêm - 

Hà Nam
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

10 60000137 Phạm Thị Thu Phương Nữ 28/07/80 Thái Bình 2007 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

11 60000138 Nguyễn Thị Phương Nữ 04/11/82 Hà Nam 2006 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP KHOA XHH - CTXH - ĐNA - NGÀNH XÃ HỘI HỌC

HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 



12 60000143 Đặng Thị Phượng Nữ 01/09/79 Nam Định 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

13 60000145 Lê Thị Kim Phượng Nữ 24/03/82 Đồng Nai 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

14 60000146 Trương Thị Phượng Nữ 23/02/77 Dak Lak 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

15 60000149 Hà Chu Thảo Quyên Nữ 01/11/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

16 60000155 Ngô Thị Bích Soa Nữ 03/07/66 Dak Lak 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

17 60000157 Nguyễn Thị Ngọc Tú Nữ 04/03/82 Hà Nội 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

18 60000159 Mai Thị Quỳnh Tú Nữ 06/07/81 Khánh Hòa 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

19 60000164 Nguyễn Thị Thanh Nữ 28/08/79
Hải Hậu - Nam 

Định
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

20 60000036 Hoàng Thị Dung Nữ 01/01/80 Lâm Đồng 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

21 60000037 Lý Thị Xuân Dung Nữ 23/07/70
Chánh Hội - 

Vĩnh Long
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

22 60000047 Trần Thị Hiền Nữ 11/09/79 Ninh Bình 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

23 60000048 Ngô Thị Thu Hiền Nữ 05/02/81 Gia Lai 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

24 60000049 Trương Thị Ngọc Hiền Nữ 03/03/82 Đồng Nai 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

25 60000053 Nguyễn Thị Hiệu Nữ 14/12/80 Phú Yên 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

26 60000057 Phạm Văn Hoành Nam 01/05/78
Hương Sơn - 

Hà Tĩnh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



27 60000069 Lê Thị Hương Nữ 08/01/78 Phú Yên 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

28 60000073 Lê Thị Thanh Hương Nữ 15/06/81 Dak Lak 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

29 60000076 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 31/12/80 Quảng Ngãi 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

30 60000079 Trần Thị Dịu Hạnh Nữ 27/11/81 Lâm Đồng 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

31 60000081 Nguyễn Thị Hằng Nữ 30/04/80 Dak Lak 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

32 60000082 Nguyễn Thị Hằng Nữ 02/09/80 Hà Tĩnh 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

33 60000084 Nguyễn Thị Hằng Nữ 17/09/80
Ayunpa - Gia 

Lai
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

34 60000089 Nguyễn Thị Vân Khánh Nữ 11/01/81
Bắc Bình - 

Bình Thuận
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

35 60000090 Nguyễn Thị Kim Khánh Nữ 28/05/82 Khánh Hòa 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

36 60000091 Đinh Thị Phương Khanh Nữ 09/04/78 Đồng Nai 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

37 60000092 Phạm Đình Kiên Nữ 20/06/78
Trực Ninh - 

Nam Định
2008 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

38 60000099 Nguyễn Thị Liễu Nữ 20/10/80
Yên Thành - 

Nghệ An
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

39 60000102 Trần Thị Lệ Nữ 27/07/80 Khánh Hòa 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

40 60000112
Nguyễn Thị 

Phương
Nga Nữ 04/01/70 Bình Trị Thiên 2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

41 60000113 Diệp Phương Nghi Nữ 19/09/82
Nha Trang - 

Khánh Hòa
2007 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



42 60000121 Doãn Thị Ngọc Nữ 30/09/72
Giao Thủy - 

Nam Định
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

43 60000213 Nguyễn Đăng Uyên Nữ 26/10/80
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

44 60000123 Phạm Thị Hồng Nhi Nữ 31/08/80 Cần Thơ 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

45 60000003 Nguyễn Thụy Trúc Anh Nữ 14/08/81
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

46 60000005 Trần Thị ánh Nữ 02/05/81
Thanh Oai - Hà 

Tây
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

47 60000010 Đoàn Nhật Bình Nam 27/09/80 Đồng Nai 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

48 60000011 Trần Thanh Bình Nam 24/12/83 Trà Vinh 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

49 60000022 Nguyễn Thị Hải Châu Nữ 20/08/78
Bố Trạch - 

Quảng Bình
2009 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

50 60000025 Huỳnh Thị Thúy Cẩm Nữ 26/08/80 Quảng Ngãi 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

51 60000026 Lê Thị Hồng Điểm Nữ 10/10/80
Đức Phổ - 

Quảng Ngãi
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

52 60000030 Trần Văn Diệu Nam 23/04/76
Quỳnh Lưụ-

nghê An
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

53 60000031 Hoàng Văn Đoàn Nam 05/08/82
Quỳnh Lưu - 

Nghệ An
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

54 60000032 Lê Thị Dung Nữ 04/07/81 Thanh Hóa 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

55 60000033 Nguyễn Thị Dung Nữ 27/08/79 Nghệ An 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

56 60000001 Chu Cát An Nữ 27/12/82
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



57 60000002 Hà Thị Ân Nữ 09/03/82 Lâm Đồng 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

58 60000174 Trần Thị Kim Thảo Nữ 12/12/80 Bình Thuận 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

59 60000176 Nguyễn Thị Thảo Nữ 08/01/82 Gia Lai 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

60 60000177 Đỗ Cao Thế Nam 15/12/79
Xuân Thủy- 

Nam Định
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

61 60000179 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 19/02/80
TP Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

62 60000180 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 16/01/80
Bình Sơn - 

Quảng Ngãi
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

63 60000182 Hoàng Thị Thu Thủy Nữ 04/09/81
Buôn Ma 

Thuột - Đaklak
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

64 60000186 Nguyễn Văn Trang Nam 20/11/77 Hải Dương 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

65 60000187 Trương Thị Thùy Trang Nữ 03/10/82
Đakmil- 

Đaklak
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

66 60000188 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 31/08/78 Mỹ An 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

67 60000196 Đặng Thị Hương Trà Nữ 16/07/81 Bình Định 2007 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

68 60000199 Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 17/07/81
Krông Ana 

Đaklak
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

69 60000200 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 18/03/81
Tam Kỳ - 

Quảng Nam
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

70 60000207 Nguyễn Thanh Tâm Nam 26/05/79 Sông Bé 2007 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

71 60000209 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 04/11/80
Hương Sơn - 

Hà Tĩnh
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy



72 60000212 Nguyễn Viết út Nam 14/05/76 Sóc Trăng 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

73 60000219 Lê Thị Xoan Nữ 01/10/80
Đông Sơn - 

Thanh Hóa
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

74 60000221 Phạm Thị Yến Nữ 13/02/80 Quảng Trị 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

75 60000222 Lê Thị Ưng Nữ 15/06/81
Thọ Xuân - 

Thanh Hóa
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

76 60004034 Lê Thị Thắm Nữ 10/12/79
Tp. Hồ Chí 

Minh
2007 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

77 60060002 Nguyễn Ngọc Cẩn Nam 01/01/72
Hố Nai - Biên 

Hòa
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

78 60060003 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nữ 05/03/67
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

79 60060004 Lê Thị Kim Hoa Nữ 01/11/77
Tp. Hồ Chí 

Minh
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

80 60060006 Ngô Viết Thu Hằng Nữ 05/02/65 Thốt Nốt 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

81 60060007 Trần Văn Hỷ Nam 02/01/76
Mỹ Đức - Hà 

Tây
2007 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

82 60060010 Nguyễn Thị Thảo Nguyên Nữ 12/01/80
Đơn Dương - 

Lâm Đồng
2006 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

83 60060011 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nữ 20/09/61 Bình Dương 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

84 60060015 Nguyễn Đức Phương Nam 12/05/63
Tp. Hồ Chí 

Minh
2005 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

85 60060018 Huỳnh Thị Sao Nữ 12/07/59 Hậu Giang 2005 2000
Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy

86 60080002 Trần Thị Thanh Hà Nữ 02/03/63
Tp. Hồ Chí 

Minh
2004 2000

Xã hội 

học

XHH - CTXH - 

ĐNA
Đại học chính quy


